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杜絕人口販運杜絕人口販運
擴大處罰　嚴懲不法

除以上三大樣態外，針對以下不法行為，也明定法規嚴懲除以上三大樣態外，針對以下不法行為，也明定法規嚴懲

不法手段
嚴重者

處１年以上7年
以下有期徒刑

處3年以下有期徒刑不法手段
較輕者

成年
被害人 處5年以下有期徒刑

處7年以下有期徒刑未成年
被害人

剝削人口的運送行為罪剝削他人從事勞動力犯罪活動，
如強迫被害人從事詐騙行為

人口販運的基礎類型
勞力剝削 性剝削 器官摘取
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Eliminate human traffickingEliminate human trafficking
Expanded penalties, 

severe punishments for lawbreakers 

In addition to the three main types of human trafficking, 
there are severe punishments for the following illegal actions:

In addition to the three main types of human trafficking, 
there are severe punishments for the following illegal actions:

Serious 
illegal 

activities

Between 1 and 
7 years in jail

Up 3 years in jail
Minor 
illegal 

activities

Adults Up 5 years in jail

Up 7 years in jailMinors

Transportation of 
exploited individuals

Exploiting others by forcing 
them to engage in criminal 

activities such as fraud. 

Basic forms of human trafficking

Labor exploitation Sexual exploitation Organ harvesting
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Mengakhiri Perdagangan ManusiaMengakhiri Perdagangan Manusia
Perluas Sanksi, 

Perberat Hukuman bagi Pelanggar

Selain tiga tindakan utama di atas, sanksi untuk  
tindakan pelanggaran di bawah juga akan diperberat

Selain tiga tindakan utama di atas, sanksi untuk  
tindakan pelanggaran di bawah juga akan diperberat

Pelanggaran 
berat

Hukuman penjara
 1 ‒ 7 tahun

Hukuman penjara 
paling lama 3 tahun

Pelanggaran 
ringan

Eksploitasi orang lain untuk 
mengerjakan tindakan kriminal 

seperti memaksa korban 
melakukan penipuan

Korban 
orang 

dewasa
Hukuman penjara 

paling lama 5 tahun

Hukuman penjara 
paling lama 7 tahun

Korban 
anak di 

bawah umur

Tindakan pengangkutan 
orang untuk dieksploitasi

Jenis dasar perdagangan manusia
Eksploitasi 

tenaga kerja Eksploitasi seksual Pengambilan organ
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Ngăn chặn tận gốc nạn buôn ngườiNgăn chặn tận gốc nạn buôn người
Mở rộng hình phạt   

Xử phạt nghiêm khắc hành vi vi phạm pháp luật

Ngoài 3 hành vi chủ yếu nêu trên, pháp luật cũng đã quy định mức 
trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật như sau:

Ngoài 3 hành vi chủ yếu nêu trên, pháp luật cũng đã quy định mức 
trừng phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật như sau:

Người dùng 
thủ đoạn 
phạm tội 

nghiêm trọng

Phạt tù có thời 
hạn từ 1 -7 năm.

Phạt tù có thời hạn 
không quá 3 năm

Người dùng thủ 
đoạn phạm tội 
tương đối nhẹ

Lợi dụng người khác để tham gia 
vào các hoạt động tội phạm lao động, 

chẳng hạn như ép buộc nạn nhân 
tham gia lừa đảo

Nạn nhân 
là người lớn

Phạt tù có thời hạn 
không quá 5 năm

Phạt tù có thời hạn 
không quá 7 năm

Nạn nhân 
chưa đủ tuổi 

thành niên

Tội vận chuyển buôn bán người

Các hình thức buôn bán người cơ bản

Bóc lột sức lao động Bóc lột tình dục Lấy cơ quan nội tạng
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สกัดกั้นการคามนุษยสกัดกั้นการคามนุษย
เพิ่มบทลงโทษและลงโทษผูกระทำผิดอยางจริงจัง

นอกจาก 3 รูปแบบขางตนแลว การกระทำดังตอไปนี้ก็ถือวาผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่ระบุไวอยางชัดเจนนอกจาก 3 รูปแบบขางตนแลว การกระทำดังตอไปนี้ก็ถือวาผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่ระบุไวอยางชัดเจน

ความผิดรายแรง ตองระวางโทษจำคุก ตั้งแต 1-7 ป

ตองระวางโทษจำคุก ไมเกิน 3 ปความผิดไมรายแรง

การบังคับใชแรงงานใหกระทำการที่ผิดกฎหมาย 

อาทิ บังคับใหเหยื่อกระทำการหลอกลวงตมตุน

เหยื่อบรรลุนิติภาวะแลว ตองระวางโทษจำคุก ไมเกิน 5 ป

ตองระวางโทษจำคุก ไมเกิน 7 ปเหยื่อยังไมบรรลุนิติภาวะ

การจัดหา นำพาหรือสงตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่ง

รูปแบบพื้นฐานของการคามนุษย

การขูดรีดแรงงาน การขูดรีดทางเพศ การตัดอวัยวะเพื่อการคา
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